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PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học:  

* Tổng số tiết: 45 (Lý thuyết: 35;  Thảo luận: 10;  Thực tế môn học: 0).
* Khoa giảng dạy: Lịch sử Đảng.
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học 
Trang bị, cung cấp cho học viên  hiểu biết về:

- Đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Tiến trình lịch sử Việt Nam.

- Những kiến thức cơ bản về tiến trình lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thủy tới nay, và nhận diện truyền thống quý báu của dân tộc (truyền thống chống ngoại xâm và dựng xây đất nước). 
- Góp phần cùng các môn học khác giúp nâng cao nhận thức, niềm tin và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác của học viên.
- Nội dung môn học (số lượng bài giảng/chương): Môn Tiến trình lịch sử Việt Nam gồm 07 bài giảng:

Bài 1: Việt Nam từ thời kỳ nguyên thủy đến thời dựng nước.
Bài 2: Việt Nam thời kỳ dựng nước và giữ nước.

Bài 3: Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc.
Bài 4: Thời kỳ nhà nước phong kiến độc lập.

Bài 5: Phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Bài 6: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1930-1975).

Bài 7: Việt Nam trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1975 đến nay).

3. Mục tiêu môn học: Môn học góp phần cung cấp cho học viên:
3.1. Về kiến thức:

- Hiểu, lý giải được những kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến năm 1930.

- Phân tích, đánh giá được những thành tựu, hạn chế của lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến năm 1930
3.2. Về kỹ năng:
+ Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm
+ Có kỹ năng phân tích, đánh giá, nhận xét một cách khách quan, khoa học về các tình huống lịch sử; Thu thập và xử lý thông tin đa chiều về các quan điểm khi nghiên cứu lịch sử; 

3.3. Về tư tưởng/thái độ: 

+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có khả năng phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
+ Có ý thức trân trọng, quý trọng, trách nhiệm trong xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị của Đảng và nhân dân hai nước; biết vận dụng những kiến thức vào thực tiễn công tác.

PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG MÔN HỌC

I. Bài 1

1. Tên bài: Việt Nam từ thời kỳ nguyên thủy đến thời dựng nước.
2. Số tiết lên lớp: 05 tiết.
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Giới thiệu đất nước, con người Việt Nam; quá trình hình thành cộng đồng người Việt cổ trên lãnh thổ quốc gia; những giai đoạn phát triển của thời kỳ nguyên thủy; thành tựu nổi bật của các tầng văn hóa bao gồm: tiến bộ về kỹ thuật chế tạo công cụ lao động, hình thành các ngành kinh tế đầu tiên, chuyển biến về xã hội, những nét đặc sắc về văn hóa cộng đồng.
- Kỹ năng: Từ hoạt động nghiên cứu khái quát lịch sử, định hình những giá trị nền tảng của nền văn hóa Việt Nam thời kỳ cổ đại... rèn luyện kỹ năng tổng hợp, so sánh những vấn đề có liên quan đến lịch sử, đặc điểm sự hình thành và phát triển của quốc gia, dân tộc Việt Nam.

- Thái độ, tư tưởng: Có ý thức tôn trọng những những giá trị bản sắc văn hóa, tinh thần lao động sáng tạo, tính cộng đồng mà các thế hệ người Việt (bắt đầu từ người Việt Cổ) đã tạo dựng, xây đắp. 

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Phân tích được đặc điểm đất nước, con người Việt Nam; quá trình hình thành cộng đồng người Việt cổ trên lãnh thổ quốc gia; những giai đoạn phát triển của thời kỳ nguyên thủy; thành tựu nổi bật của các tầng văn hóa bao gồm: tiến bộ về kỹ thuật chế tạo công cụ lao động, hình thành các ngành kinh tế đầu tiên, chuyển biến về xã hội, những nét đặc sắc về văn hóa cộng đồng.
	Phân tích được đặc điểm đất nước, con người Việt Nam; quá trình hình thành cộng đồng người Việt cổ trên lãnh thổ quốc gia; những giai đoạn phát triển của thời kỳ nguyên thủy; thành tựu nổi bật của các tầng văn hóa bao gồm: tiến bộ về kỹ thuật chế tạo công cụ lao động, hình thành các ngành kinh tế đầu tiên, chuyển biến về xã hội, những nét đặc sắc về văn hóa cộng đồng.
	Một trong các hình thức:

- Thi viết

- Thi vấn đáp 

- Viết bài thu hoạch

	- Về kỹ năng: Rèn luyện được kỹ năng tổng hợp, so sánh những vấn đề có liên quan đến lịch sử, đặc điểm sự hình thành và phát triển của quốc gia, dân tộc Việt Nam. 
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Trân trọng những những giá trị bản sắc văn hóa, tinh thần lao động sáng tạo, tính cộng đồng mà các thế hệ người Việt (bắt đầu từ người Việt Cổ) đã tạo dựng, xây đắp
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc:
- Nguyễn Quang Ngọc (2011), Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb. Giáo dục, Hà Nội.
5.2. Tài liệu tham khảo:
- Huỳnh Công Bá (2008), Lịch sử Việt Nam, Nxb Thuận Hóa

- Trần Bá Đệ (chủ biên) (2002), Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia, Hà Nội

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước

và sau giờ lên lớp

	1
	
	
	Câu hỏi trước giờ lên lớp

1. Đồng chí hãy phân tích những đặc điểm chính về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cư dân của Việt Nam thời kỳ nguyên thủy?


	2
	Câu hỏi cốt lõi 1: Những đặc điểm chính về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cư dân của Việt Nam thời kỳ nguyên thủy
	I. VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI

1. Điều kiện tự nhiên

- Vị trí địa lý:

+ Việt Nam nằm ở phía Đông nam lục địa châu Á (gọi là khu vực Đông Nam Á). 
+ Khí hậu chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, khí hậu tương đối nóng ẩm. 
+ Văn hóa, văn minh Việt Nam thời cổ đại được hình thành cũng mang những đặc điểm chung của văn hóa, văn minh khu vực Đông Nam Á.
+ Do có vị trí tự nhiên đặc biệt, Việt Nam trở thành cầu nối giữa Châu Á với Thái Bình Dương, giữa Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á  hải đảo. 
- Địa hình:
+ Địa hình Việt Nam đa dạng và phong phú. 
+ Địa hình đồi núi chiếm 3/4 diện tích cả nước, chạy theo hai hướng Tây Bắc - Đông Nam và hướng vòng cung, núi ở Việt Nam đa số là núi thấp. 
+ Địa hình đồng bằng chiếm 1/4 diện tích, chủ yếu là đồng bằng trẻ. 
+ Loại địa hình cao nguyên tập trung nhiều ở những vùng Gia Lai - Kon Tum, Đắc Lắc, Di Linh,... Hầu hết đất ở đây là đất đỏ bazan, giàu chất dinh dưỡng, là tiềm năng phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp.

+ Địa hình bờ biển có mặt bằng khá thấp, nhiều nơi đang bồi tụ hoặc đang bị bào mòn, phá huỷ. Có nhiều bãi tắm, danh thắng đẹp, khí hậu ấm áp, điều hoà.

- Thuỷ văn

+ Việt Nam có mạng lưới sông ngòi chằng chịt với khoảng 2.860 con sông, trung bình khoảng 20 km sẽ có một cửa sông. + Xét về lưu lượng sông ngòi, sông ở Việt Nam có lưu lượng lớn nhưng lượng nước phân bố không đều giữa các hệ thống sông và các vùng. 

+ Sông ngòi có ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế và văn hóa của cư dân như: bồi đắp phù sa cho đồng bằng, tưới nước cho cây trồng, nuôi trồng thuỷ sản, phát triển giao thông vận tải... Tuy nhiên, sông ngòi cũng gây không ít khó khăn cho sản xuất cũng như đời sống của nhân dân ta mỗi khi mùa lũ đến.

- Khí hậu

+ Đặc điểm của khí hậu Việt Nam là nhiệt đới ẩm gió mùa. + Tổng nhiệt độ cả năm lên tới từ 9 000 đến 10 000oC. Lượng ẩm dồi dào, độ ẩm trung bình trên 80%. Một năm, Việt Nam có 2 mùa rõ rệt (mùa khô từ tháng 11- 4 và mùa mưa từ tháng 5-10). 
2. Tình hình dân tộc:

- Do nằm ở vị trí nối hai đại dương: Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, vùng hải đảo và lục địa châu Á nên lãnh thổ Việt Nam là nơi tụ cư của nhiều tộc người

- Về địa bàn cư trú: Người Kinh chiếm đa số, chủ yếu tập trung sống ở các vùng đồng bằng và các đô thị lớn. Một số khác chiếm tỷ lệ nhỏ sống ở các vùng miền núi, hải đảo, biên giới... 
- Các tộc người thiểu số chủ yếu sống ở miền núi, cao nguyên. Một số tộc người cư trú trên địa bàn tập trung (Thái, Tày), còn phần lớn sống xen kẽ. Mỗi tộc người có tiếng nói, sắc thái văn hóa riêng nhưng giao lưu văn hóa giữa các tộc người diễn ra trong suốt chiều dài lịch sử và tạo ra tính đa dạng của văn hóa Việt Nam.

	Câu hỏi trong giờ lên lớp (giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng)
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	Câu hỏi cốt lõi 2: Các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam
	II. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI NGUYÊN THỦY Ở VIỆT NAM 

1. Các dấu tích đầu tiên

- Cách ngày nay từ khoảng hai triệu năm đến 3-4 vạn năm, con người đầu tiên xuất hiện trên trái đất là Người Vượn. Các thành tựu khảo cổ học cho thấy, ở Việt Nam có nhiều dấu vết về sự tồn tại của Người Vượn gần với Người Vượn Bắc Kinh. 
- Công cụ đá của người vượn tìm thấy trên đất Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 11-1960 ở di chỉ Núi Đọ (Thanh Hoá). 
- Tổ chức xã hội trong thời kỳ này còn hết sức đơn giản. Người vượn sống thành bầy người nguyên thuỷ, mỗi bầy khoảng 20 - 30 người. Do điều kiện tự nhiên, do trình độ chế tác công cụ của người nguyên thuỷ còn thấp, hái lượm và săn bắt là hoạt động kinh tế chính của người vượn. Trong thời kỳ này, người vượn đã biết chế tạo các công cụ bằng đá tuy vẫn còn rất đơn giản chủ yếu được chế tác từ đá gốc bazan. 

2. Các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam 

a. Văn hóa Sơn Vi (20.000 năm - 11.000 năm):

- Thời kỳ Văn hóa Sơn Vi tương đương với thời kỳ sự xuất hiện của Người Khôn ngoan. Các thành tựu khảo cổ học cho thấy vào khoảng 20.000 năm cho đến 11.000 năm cách ngày nay, đã có người nguyên thủy sinh sống ở một số tỉnh ở Việt Nam như: Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, vùng đồi núi Bắc Giang, Phú Thọ (miền Bắc), đến Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị (miền Trung) và khu vực Lâm Đồng (miền Nam).

- Văn hóa Sơn Vi có hai loại di chỉ: Di chỉ ngoài trời tập trung trên vùng đồi trung du có nguồn gốc thềm phù sa cổ của sông Lô, sông Đà, sông Hồng (thuộc Vĩnh Phú, Hà Nam, Hà Bắc). Di chỉ hang động tập trung ở các hang động đá vôi ở Sơn La, Lai Châu, Hà Nam Ninh, Thanh Hoá...). 
b. Văn hóa Hoà Bình - Bắc Sơn:\
- Văn hóa Hoà Bình có niên đại cách ngày nay khoảng (18.000 năm - 7.000 năm). Các di chỉ thuộc văn hóa Hòa Bình phân bố tập trung ở vùng rừng núi Tây Bắc (Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu), Hà Giang, Ninh Bình đến các tỉnh miền Trung như: Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình,Quảng Trị.
+ Trong các tầng văn hoá Hòa Bình gồm chủ yếu là vỏ ốc (ốc vặn là chủ yếu), có ốc núi, trùng trục, trai hến nhưng ít. 
+ Văn hoá Hòa Bình là một nền văn hóa hang động đồng thời cũng là một nền “văn hóa đá cuội”. 
+ Một trong những tập tục phổ biến của cư dân Hòa Bình là chôn người chết tại nơi cư trú. 
+ Do đặc điểm nổi trội của nền văn hóa này là các di tích thường ở gần nhau với các tầng văn hóa khá dày nên các nhà khảo cổ học dự đoán về sự xuất hiện của các công xã thị tộc định cư lâu dài ở nền văn hóa Hòa Bình. 
- Văn hóa Bắc Sơn có niên đại cách ngày nay khoảng (11.000 năm - 7.000 năm): Các dấu tích văn hóa Bắc Sơn phân bố chủ yếu ở vùng núi đá vôi Bắc Sơn (Lạng Sơn), Võ Nhai (Thái Nguyên), ngoài ra có ở Hoà Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An... 
+ Thành tựu lớn trong kỹ thuật mài đá của văn hóa Bắc Sơn là đã chế tác được rìu mài Bắc Sơn (lưỡi mài cân ở giữa, không phải mài vẹt một bên như trước kia). Chủ nhân văn hoá văn hoá Bắc Sơn đã tiến hành mài công cụ trên những bàn mài bằng sa thạch. Các nhà khảo cổ học gọi những bàn mài này là “dấu Bắc Sơn”.
+ Cư dân của văn hoá Bắc Sơn là biết chế tác đồ gốm. 
+ Đời sống tinh thần của cư dân Bắc Sơn có bước phát triển mới so với cư dân Hòa Bình. 
c. Các nền văn hóa thuộc thời kỳ "Cách mạng đá mới"và cư dân nông nghiệp trồng lúa nước 

-  Thời kỳ "Cách mạng đá mới" là thời kỳ hình thành và nền văn hóa đá mới sau nền văn hóa Hòa Bình - Bắc Sơn. Thời kỳ này có niên đại cách ngày nay khoảng 6000 đến 5000 năm, dấu tích khảo cổ học thể hiện chủ yếu tại các di chỉ Đa Bút (Thanh Hóa),  di chỉ Hạ Long (Quảng Ninh), di chỉ Gò Trúng (Thanh Hóa), di chỉ Quỳnh Văn (Nghệ An). 
+ Đặc điểm chung của cư dân thời kỳ này là đã đạt được những bước tiến quan trọng trong kỹ thuật chế tác công cụ lao động. 
+ Dưới tác động của những bước chuyển về kỹ thuật chế tác, về kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân thời kỳ "cách mạng đá mới" có những bước phát triển mới. 

+ Xã hội chia thành nhiều thị tộc. Các thành viên trong thị tộc có mối quan hệ huyết thống. Chế độ công xã thị tộc mẫu quyền được duy trì. 
d. Thời đại đồng thau:

- Văn hóa tiền Đông Sơn ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ: có niên đại cách ngày nay khoảng 4000 năm. 
- Các di chỉ khảo cổ ghi lại dấu tích sự phát triển thời đại đồng thau (tiền Đông Sơn ) thể hiện ở các di tích thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Cụ thể là các di chỉ Phùng Nguyên, di chỉ Hoa Lộc, Cồn Chân Tiên (Thanh Hóa), các di chỉ dọc sông Lam (Nghệ An), các di chỉ dọc sông Mã. 
- Thời đại tiền Đông Sơn có những đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội thể hiện trên những nét chính sau: 

+ Sự xuất hiện của công cụ đồng thau và sự hình thành của nhiều bộ lạc định cư ổn định và lâu dài thuộc khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ. 

+ Ở thời kỳ Phùng Nguyên tuy công cụ lao động chủ yếu vẫn làm từ đá nhưng sự xuất hiện của kỹ thuật luyện kim, cư dân bắt đầu biết sử dụng công cụ bằng đồng thau đã tạo ra bước phát triển mới trong lịch sử thời nguyên thủy Việt Nam. 
+ Nghề thủ công nghiệp phát triển khá mạnh, nhất là nghề làm gốm. 
- Văn hóa Tiền Sa Huỳnh  ở Nam Trung bộ: Các di thuộc tầng văn hóa này cơ bản nằm ở Sa Huỳnh thuộc huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Nam. Văn hóa Tiền Sa Huỳnh có niên đại 4.000-3000 năm cách ngày nay. Chủ nhân của văn hóa Sa Huỳnh là tổ tiên của chủ nhân văn hóa Chăm sau này tại vùng Nam Trung Bộ. 

+ Đặc điểm nổi bật của cư dân Sa Huỳnh là công cụ lao động có rất ít đồ đồng nhưng lại có rất nhiều công cụ (cuốc, thuổng, liềm), vũ khí được làm từ sắt. 

+ Cư dân Sa Huỳnh có đời sống tinh thần khá phong phú. 
- Văn hóa Đồng Nai (Nam bộ):có niên đại khoảng 4000 - 5000 năm cách ngày nay. 
+ Công cụ lao động của cư dân gồm: công cụ bằng đá (cuốc, rìu, mũi nhọn, cuốc có vai), công cụ bằng đồng và sắt. 
+ Hoạt động kinh tế chính của cư dân văn hóa Đồng Nai là nghề nông nghiệp, trồng lúa nước và cây hoa màu. Bên cạnh đó các nghề như: khai thác sản vật của rừng, biển; săn bắn; nghề thủ công cũng phát triển. 
+ Đời sống tinh thần của cư dân khá phong phú; quan niệm về thế giới bên kia cũng tương đối rõ ràng. 
=> Như vậy, có thể rút ra một số đặc điểm nổi bật của xã hội Việt Nam thời nguyên thủy trên một số nét sau:

- Về địa bàn cư trú: đến thời nguyên thủy, người Việt cổ đã mở rộng phạm vi cư trú ra khắp các vùng, miền. 
- Về hoạt động kinh tế: Kỹ thuật mài xuất hiện đầu tiên ở cư dân Hoà Bình (mài sắc ở hai mặt lưỡi), sau đó phát triển một bước cao hơn ở Bắc Sơn, Đa Bút.

- Về xã hội: sự xuất hiện của người Khôn ngoan thuộc văn hoá Sơn Vi đánh dấu bước chuyển trong tổ chức xã hội: thị tộc, bộ lạc ra đời, mà ban đầu là chế độ công xã thị tộc mẫu hệ. 
- Về đời sống văn hóa: 

+ Đời sống văn hoá vật chất: ở thời kỳ công xã thị tộc, con người không còn lang thang từng bầy như người vượn mà chuyển sang sống định cư. 
+ Đời sống văn hoá tinh thần: Cư dân thời nguyên thuỷ có đời sống tinh thần phong phú. 
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	Câu hỏi sau giờ lên lớp:
1. Đồng chí hãy phân tích những thành tựu chính của các nền văn hóa thời nguyên thủy ở Việt Nam?

2. Đồng chí hãy phân tích đặc điểm kinh tế - xã hội ở Việt Nam thời nguyên thủy?


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

II. Bài 2
1. Tên bài: Việt Nam thời kỳ dựng nước và giữ nước.

2. Số tiết lên lớp: 05 tiết.
3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Những kiến thức về sự chuyển biến của tình hình xã hội dưới tác động của sự phát triển kỹ thuật chế tác công cụ lao động, của sự phân hóa giàu nghèo và sự ra đời của Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc; những đặc điểm cơ bản của thời kỳ dựng nước ở Việt Nam; những thành tựu chính thời Văn Lang - Âu Lạc; những nguy cơ ngoại xâm tiềm ấn ảnh hưởng đến lịch sử dân tộc cuối thời Nhà nước Âu Lạc. 

- Về kỹ năng: Phát triển kỹ năng phân tích, đánh giá, so sánh các sự kiện, hiện tượng lịch sử để thấy rõ những chuyển biến của thực tiễn và tác động của điều kiện thực tiễn đối với nền chính trị đương đại.

- Về thái độ/tư tưởng: Nhận thức rõ đặc điểm, nhiệm vụ cơ bản của dân tộc Việt Nam từ khi hình thành quốc gia đến nay là dựng nước và giữ nước. Có ý thức trân trọng, quý trọng, trách nhiệm trong xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị của Đảng và nhân dân hai nước.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Phân tích được sự chuyển biến của tình hình xã hội dưới tác động của sự phát triển kỹ thuật chế tác công cụ lao động, của sự phân hóa giàu nghèo và sự ra đời của Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc; những đặc điểm cơ bản của thời kỳ dựng nước ở Việt Nam; những thành tựu chính thời Văn Lang - Âu Lạc; những nguy cơ ngoại xâm tiềm ấn ảnh hưởng đến lịch sử dân tộc cuối thời Nhà nước Âu Lạc. 
	- Phân tích được sự chuyển biến của tình hình xã hội dưới tác động của sự phát triển kỹ thuật chế tác công cụ lao động, của sự phân hóa giàu nghèo và sự ra đời của Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc.

- Phân tích được những đặc điểm cơ bản của thời kỳ dựng nước ở Việt Nam.

- Phân tích được những thành tựu chính thời Văn Lang - Âu Lạc; những nguy cơ ngoại xâm tiềm ấn ảnh hưởng đến lịch sử dân tộc cuối thời Nhà nước Âu Lạc. 
	Một trong các hình thức:

- Thi viết

- Thi vấn đáp 

- Viết bài thu hoạch

	- Về kỹ năng: Phát triển kỹ năng phân tích, đánh giá, so sánh các sự kiện, hiện tượng lịch sử để thấy rõ những chuyển biến của thực tiễn và tác động của điều kiện thực tiễn đối với nền chính trị đương đại.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Có nhận thức rõ đặc điểm, nhiệm vụ cơ bản của dân tộc Việt Nam từ khi hình thành quốc gia đến nay là dựng nước và giữ nước. Có ý thức trân trọng, quý trọng, trách nhiệm trong xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị của Đảng và nhân dân hai nước.


	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc:

- Nguyễn Quang Ngọc (2011), Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb. Giáo dục, Hà Nội.

5.2. Tài liệu tham khảo:

- Huỳnh Công Bá (2008), Lịch sử Việt Nam, Nxb Thuận Hóa.
- Trần Bá Đệ (chủ biên) (2002), Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia, Hà Nội.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước

và sau giờ lên lớp
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	Câu hỏi trước giờ lên lớp

1. Đồng chí hãy phân tích những điều kiện cơ bản dẫn tới sự hình thành Nhà nước Văn Lang?
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	Câu hỏi cốt lõi 1: Sự ra đời của Nhà nước Văn Lang
	I. SỰ RA ĐỜI CỦA NHÀ NƯỚC VĂN LANG     
1. Niên đại và địa bàn cư trứ của người Việt cổ thời Hùng Vương

  - Thời kỳ dựng nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam (thời Hùng Vương) trải qua 4 giai đoạn phát triển nối tiếp nhau:

+ Giai đoạn Phùng Nguyên.
+ Giai đoạn Đồng Đậu.

+ Giai đoạn Gò Mun.

+ Giai đoạn Đông Sơn.

- Địa bàn của người Việt Cổ thời thời Hùng Vương là tại vùng Bắc Bộ và Bắc Trung bộ, chủ yếu tập trung ở khu vực đồng bằng thuộc lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả. Một số bộ lạc sống tại các thung lũng dọc miền núi phía Bắc và miền Trung.

2. Nhà nước Văn Lang

- Những điều kiện ra đời nhà nước Văn Lang

+ Nhu cầu trị thuỷ, thuỷ lợi.
+ Nhu cầu tự vệ, chống ngoại xâm.
+ Những chuyển biến về kinh tế - xã hội.

- Sự ra đời của nhà nước Văn Lang

+ Nhà nước Văn Lang ra đời với tư cách là nhà nước sơ khai là vào khoảng thế kỷ VII – VI TCN. 
+ Theo các thành tựu khảo cổ, lãnh thổ đầu tiên của nước Văn Lang là quê hương các vua Hùng thuộc tỉnh Phú Thọ hiện nay. + Từ địa bàn Phú Thọ, cư dân thời Hùng Vương đã di cư dần xuống đồng bằng và các vùng khác thuộc các tỉnh Phú Thọ, Hoà Bình, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh... Bằng chứng là hiện nay khảo cổ học đã chứng minh có nhiều di chỉ cư trú của người Việt cổ thời kỳ Văn Lang như: Phùng Nguyên, Gò Bông, Xóm Rền, Tràng Kênh, Lũng Hoà, Đồng Đậu, Văn Điển, Đồng Vông, Đào Thịnh, Việt Khê, Đông Sơn, Thiệu Dương...
	Câu hỏi trong giờ lên lớp (giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng)
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	Câu hỏi cốt lõi 2: Sự hình thành của Nhà nước Âu Lạc và nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc
	II. SỰ HÌNH THÀNH CỦA NHÀ NƯỚC ÂU LẠC VÀ NỀN VĂN MINH VĂN LANG - ÂU LẠC

1. Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tần và sự hình thành Nhà nước Âu Lạc
- Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tần

+ Năm 218 TCN, Tần Thuỷ Hoàng cử hiệu uý Đồ Thư chỉ huy 50 vạn quân tiến xuống phía Nam để xâm lược các nước của các dân tộc Bách Việt.
+ Năm 214 TCN, quân Tần đã chính phục được vùng Lĩnh Nam và chia vùng này thành 3 quận (Nam Hải, Quế Lâm và Quận Tượng) rồi sát nhập vào lãnh thổ của đế chế Tần.
+ Cuộc kháng chiến chống quân Tần của người Tây Âu và Lạc Việt đã diễn ra rất ngoan cường, làm tiêu hao dần sinh lực địch. Năm 208 TCN đánh dấu thắng lợi của hoàn toàn của nhân dân Việt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần. 

- Sự ra đời của nhà nước Âu Lạc

+ Thủ lĩnh của tộc người Tây Âu sống trên đất Văn Lang là Thục Phán. Mặc dù trước khi quân Tần Xâm lược, Thục Phán và vua Hùng đã xảy ra nhiều cuộc xung đột kéo dài. Nhưng khi phải đối phó với ngoại xâm, hai  bên đã liên kết chặt chẽ cùng chiến đấu chống quân Tần. 
+ Sau khi kháng chiến thắng lợi, Thục Phán đã lên làm vua thay thế Hùng Vương và đặt tên nước mới là Âu Lạc. 
+ Nước Âu Lạc ra đời vào khoảng thế kỷ III TCN. Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội) được chọn làm kinh đô. 
+ Tổ chức bộ máy của nhà nước và các đơn vị hành chính thời Âu Lạc vẫn cơ bản giống nhà nước Văn Lang. 
+  Kế thừa những thành tựu của nước Văn Lang, nước Âu Lạc có bước phát triển cao hơn, nhất là trên lĩnh vực quân sự. 

2. Kinh tế - xã hội của Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

a. Kinh tế

- Nông nghiệp là nền tảng kinh tế chính của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc. Đến thời kỳ Hùng Vương, kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước ngày càng phát triển. 
- Thời kỳ này, tuy chăn nuôi chưa tách thành một ngành độc lập nhưng cũng phát triển. 
- Nghề mộc và nghề đan lát ngày càng giữ vai trò quan trọng trong đời sống người Việt cổ thời kỳ này. 
- Nghề luyện kim có những bước phát triển mới có ý nghĩa như một cuộc cách mạng, tác động đến toàn bộ nền kinh tế, gây ra sự chuyển biến trong cơ cấu xã hội. Nghề đúc đồng xuất hiện từ đầu thời Hùng Vương, phát triển rực rỡ qua các thời kỳ  Đồng Đậu, Gò Mun và đạt đến đỉnh cao ở thời kỳ văn hoá Đông Sơn. Thời kỳ này đã xuất hiện những khuôn đúc đồng có trình độ cao: từ khuôn đất dập theo mẫu vật đến khuôn đá tạo thành hình vật; từ khuôn đúc từng hiện vật đến khuôn đúc nhiều hiện vật; từ khuôn bằng đất không dùng nhiều lần đến khuôn bằng đá sử dụng nhiều lần… Nghề luyện sắt bắt đầu xuất hiện và phát triển trên cơ sở kỹ thuật luyện đồng. Việc sử dụng đồ sắt tạo ra một cuộc cách mạng kỹ thuật có tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế, xã hội của cư dân.

b. Xã hội

- Cuối thời Hùng Vương, chế độ phụ hệ được xác lập. 
- Công xã nguyên thuỷ được thay thế bằng loại hình mới là Công xã nông thôn. 
- Trong công xã chưa xuất hiện ruộng đất tư hữu. Tất cả ruộng đất, rừng núi, sông ngòi, ao đầm... đều thuộc quyền sở hữu của toàn công xã. 
c. Đời sống tinh thần của nhân dân Văn Lang - Âu Lạc

- Nghệ thuật âm nhạc, múa và tạo hình phát triển mạnh. 
- Hội hoạ và điêu khắc thời Văn Lang - Âu Lạc khá phát triển. 
- Phong tục của cư dân thời kỳ này khá chất phác, thuần hậu. 
- Hình thức mai táng của cư dân Văn Lang - Âu Lạc khá phong phú: chôn theo tư thế nằm co, hoả táng, trong văn hoá Đông Sơn còn có kiểu chôn chồng lên nhau. Có nhiều loại mộ như mộ đất, mộ có quan tài hình thuyền và nồi vò úp nhau.

- Tôn giáo tín ngưỡng chủ yếu của cư dân Văn Lang - Âu Lạc là tôn tín ngưỡng nguyên thuỷ như: bái vật tổ, ma thuật, tín ngưỡng phồn thực, cầu được mùa...  
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	Câu hỏi cốt lõi 3: Cuộc xâm lược của Nhà Triệu
	III. CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC CỦA NHÀ TRIỆU
1. Triệu Đà thành lập nước Nam Việt

- Năm 206 nhà Tần đổ, Triệu Đà sau khi cát cứ được vùng Nam Hải đã đem quân chinh phạt vùng Quế Lâm, Tượng Quân và thành lập nước Nam Việt. 
- Nước Nam Việt chính thức ra đời. Thực chất nước Nam Việt là nhà nước ra đời từ tình trạng cát cứ của tướng lính, quan lại Hán tộc chứ không phải là nhà nước của người Việt. 
- Nước Nam Việt nắm ở phía Bắc và giáp với Âu Lạc, được chia thành 3 quận: Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quân. 
-Để tăng cường thế lực và phạm vi lãnh thổ, Triệu Đà tiến hành chiến tranh xâm lược và chủ yếu là tiến về phía Nam để chinh phục nước Âu Lạc.

2. Cuộc chiến tranh xâm lược của Triệu Đà

- Triệu Đà đã tiến hành nhiều cuộc hành quân đẻ xâm lược Âu Lạc. Có những đợt quân đội của Triệu Đà tiến đánh đến vùng Tiên Du (Bắc Ninh), Vũ Ninh (Quế Võ, Bắc Ninh), sông Bình Giang (sông Đuống). Dưới sự lãnh đạo của An Dương Vương, sự đoàn kết của nhân dân, sự kiên cố của thành Cổ Loa... quân của Triệu Đà đã liên tiếp thất bại.
- Xác định không thể chinh phục Âu Lạc bằng quân sự, Triệu Đà đã chuyển hướng dùng mưu kế xảo quyệt, xin giảng hoà và cầu hôn con gái của vua Thục là công chúa Mỵ Châu cho con trai mình là Trọng Thuỷ. 

- Sau khi nắm bắt được tình hình nước Âu Lạc, Triệu Đà đã chủ động tiến công bất ngờ của thành Cổ Loa, mở đầu chiến tranh xâm lược quy mô lớn vào Âu Lạc. 
- Do mất cảnh giác, cộng thêm nội bộ mất đoàn kết nên cuộc kháng chiến của Âu Lạc chống quân xâm lược Triệu Đầ đã thất bại. Năm 179.TCN, nước Âu Lạc đã rơi vào ách thống trị của nhà Triệu. Đây là sự kiện mở đầu thời kỳ Bắc thuộc kéo dài tới hàng ngàn năm của lịch sử Việt Nam. 
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	Câu hỏi sau giờ lên lớp:

1. Đồng chí hãy phân tích sự ra đời và đặc điểm của Nhà nước Âu Lạc?

2. Đồng chí hãy phân tích những thành tựu kinh tế - xã hội cơ bản của thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc?


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

III. Bài 3
1. Tên bài: Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc.
2. Số tiết lên lớp: 05 tiết.
3. Mục tiêu:
- Kiến thức: Những nội dung chủ yếu của thời kỳ Bắc thuộc như chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc; những chuyển biến của tình hinh kinh tế - xã hội; cuộc đấu tranh giành độc lập và bảo vệ di sản văn hoá của dân tộc; sự ra đời của Lâm Ấp - Chăm Pa và Vương quốc Phù Nam.
- Kỹ năng: Kỹ năng phân tích tổng hợp những kiến thức lịch sử. Từ kinh nghiệm lịch sử của các thể hệ người Việt trong đấu tranh giành độc lập, bảo vệ bản sắc văn hoá trong hàng ngàn năm Bắc thuộc sẽ giúp người học phát triển kỹ năng ứng phó có hiệu quả với những khó khăn thách thức đặt ra…
- Thái độ: trân trọng những giá trị của độc lập, tự do; nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc; tôn trọng ý chí, sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết của người Việt trong cuộc đấu tranh giảnh độc lập và giữ gìn cội nguồn, văn hoá dân tộc.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Kiến thức: Nắm được những nội dung chủ yếu của thời kỳ Bắc thuộc như chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc; những chuyển biến của tình hinh kinh tế - xã hội; cuộc đấu tranh giành độc lập và bảo vệ di sản văn hoá của dân tộc; sự ra đời của Lâm Ấp - Chăm Pa và Vương quốc Phù Nam.
	Phân tích được những nội dung chủ yếu của thời kỳ Bắc thuộc như chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc; những chuyển biến của tình hinh kinh tế - xã hội; cuộc đấu tranh giành độc lập và bảo vệ di sản văn hoá của dân tộc; sự ra đời của Lâm Ấp - Chăm Pa và Vương quốc Phù Nam.
	Một trong các hình thức:

- Thi viết

- Thi vấn đáp 

- Viết bài thu hoạch

	- Kỹ năng: người học có khả năng phát triển kỹ năng phân tích tổng hợp những kiến thức lịch sử. Từ kinh nghiệm lịch sử của các thể hệ người Việt trong đấu tranh giành độc lập, bảo vệ bản sắc văn hoá trong hàng ngàn năm Bắc thuộc sẽ giúp người học phát triển kỹ năng ứng phó có hiệu quả với những khó khăn thách thức đặt ra…
	
	

	- Thái độ: trân trọng những giá trị của độc lập, tự do; nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc; tự hào về ý chí, sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết của người Việt trong cuộc đấu tranh giảnh độc lập và giữ gìn cội nguồn, văn hoá dân tộc.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc:

1. Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên), Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2000.
5.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Trương Hữu Quýnh (chủ biên), Đại cương lịch sử Việt Nam, tập I, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998.
2. Đinh Xuân Lâm (chủ biên), Đại cương lịch sử Việt Nam, tập II, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2009.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước

và sau giờ lên lớp
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	Câu hỏi trước giờ lên lớp:
1. Đồng chí hãy phân tích những chuyển biến cơ bản trong đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của người Việt thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc?
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	Câu hỏi cốt lõi 1: Chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc diễn ra như thế nào?


	1. Chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

a, Quá trình thiết lập chính quyền đô hộ

Các triều đại phong kiến Trung Hoa luôn tìm mọi cách để sáp nhập đất đai của người Việt vào bản đồ Trung Quốc, đồng thời thiết lập bộ máy cai trị, tăng cường kiểm soát miền đất nước ta. Tuy nhiên mức độ, khả năng kiểm soát đó thời kỳ đầu còn rất sơ sài, lỏng lẻo, nhưng xu hướng thì  ngày càng hoàn bị và chặt chẽ. Quá trình này có thể chia ra 3 thời kỳ chủ yếu sau:

- Dưới ách đô hộ của nhà Triệu và Tây Hán.
- Từ sau thất bại của Hai Bà Trưng đến khởi nghĩa Lý Bí.
- Dưới ách đô hộ của nhà Tuỳ, Đường.
b, Chính sách vơ vét, bóc lột

- Cống nạp: là hình thức bóc lột phổ biến và xuyên suốt của các chính quyền đô hộ.

- Tô thuế: Mọi nông dân người Việt cày cấy trên ruộng đất công đều phải nộp tô thuế, chịu lao dịch cho chính quyền đô hộ. 
- Chính quyền đô hộ nắm độc quyền sản xuất và mua bán muối và sắt, hai sản phẩm thiết yếu trong đời sống, nhằm để nhân dân ta lệ thuộc chặt chẽ vào chính quyền đô hộ. 

- Đồn điền: Đa số người dân Việt là nông dân, cơ sở kinh tế chủ yếu là ruộng đất. 
- Hậu quả: Chính sách vơ vét, bóc lột của chính quyền đô hộ đã làm nền kinh tế nước ta kiệt quệ, đời sống nhân dân đói khổ. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt, thúc đẩy cuộc đấu tranh giành độc lập phát triển mạnh mẽ.

c, Chính sách đồng hoá

Với âm mưu Hán hóa Việt tộc, làm cho nhân dân ta không còn ý thức dân tộc, cam tâm làm nô lệ, các triều đại phong kiến phương Bắc đều thực hiện chính sách đồng hoá.

- Ráo riết du nhập các lễ giáo, phong tục tập quán, lối sống của người Trung Quốc vào nước ta.

- Một biện pháp cực kỳ thâm độc và nguy hiểm mà các chính quyền đô hộ Trung Hoa áp dụng ở nước ta là huỷ diệt nền văn hoá Việt cổ. Năm 43, Mã Viện đã cho vơ vét nhiều trống đồng Đông Sơn của ta đúc thành ngựa đồng gửi về đặt tại cổng thành Lạc Dương là kinh đô của nhà Hán.
	Câu hỏi trong giờ lên lớp (giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng)

	3
	Câu hỏi cốt lõi 2: Đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của người Việt diễn ra như thế nào?
	2. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của người Việt

Những tác động qua lại của mối giao lưu kinh tế, văn hoá với Trung Quốc, với các nước trong khu vực và những vận động tự thân trong lòng xã hội Việt đã làm cho tình hình kinh tế, xã hội và văn hoá nước ta có nhiều chuyển biến.

a, Chuyển biến về kinh tế 

- Nông nghiệp:

+ Kỹ thuật sản xuất: Đầu công nguyên, đồ sắt phát triển. 
+ Năng suất lao động nông nghiệp ngày càng tăng. 
+ Nông nghiệp có bước chuyển biến rõ nét nhưng do chính sách bóc lột nặng nề, vơ vét triệt để của chính quyền đô hộ đã làm cho đời sống của người nông dân thời Bắc thuộc hết sức khốn đốn.

- Thủ công nghiệp:

+ Các nghề thủ công truyền thống tiếp tục phát triển: rèn sắt, luyện đồng, dệt vải, lụa, làm đồ gốm,… Xuất hiện một số nghề thủ công mới du nhập như nghề làm giấy, kỹ thuật tráng men, nghề  làm thuỷ tinh, thuộc da, đóng thuyền..

+ Thợ thủ công nước ta bấy giờ đã có trình độ mĩ thuật cao, nhưng nhiều thợ thủ công giỏi bị trưng tập vào lao động trong các xưởng thủ công của chính quyền đô hộ, làm chậm bước chuyên môn hóa để hình thành các làng nghề và phường thủ công chuyên nghiệp.

- Thương nghiệp

+ Trao đổi, buôn bán trong nước được đẩy mạnh. Ngoại thương cũng phát triển hơn trước. Lái buôn nước ngoài ghé vào nước ta không những vì đây là trạm quan trọng trên đường hàng hải quốc tế, trú ngụ tránh bão, lấy nước ngọt mà còn vì nước ta có nhiều sản phẩm quý, chủ yếu là ngà voi, sừng tê, đồi mồi, ngọc trai, san hô và đặc biệt là trầm hương.

+ Chính quyền đô hộ và lái buôn nước ngoài đã lũng đoạn nền thương mại ở nước ta thời bấy giờ. Sự phát triển ngoại thương càng làm giàu thêm cho chính quyền đô hộ, nhân dân bản địa chịu thêm ách lao dịch, bóc lột nặng nề.
b, Chuyển biến về xã hội

Dưới thời Bắc thuộc, xã hội Việt cổ có sự thay đổi căn bản: Nếu như xã hội Văn Lang - Âu Lạc tồn tại với ba tầng lớp chủ yếu (quí tộc, bình dân và nô tỳ), phân hoá xã hội chưa cao; thì xã hội thời Bắc thuộc dần hình thành nhiều mối quan hệ phức tạp hơn, phân biệt rõ ràng hơn và mâu thuẫn sâu sắc hơn.
- Quan hệ đẳng cấp: Quý tộc bao gồm chủ yếu là quý tộc người Hán, bên cạnh một bộ phận quý tộc người Việt và người Việt gốc Hán. 
- Quan hệ giai cấp: Hình thành giai cấp địa chủ (địa chủ Hán, địa chủ Việt) và quan hệ địa chủ - nông dân (tá điền). Quan hệ này ngày càng trở nên rõ nét. 

 - Quan hệ dân tộc: Quan hệ giữa một bên là lực lượng thống trị phong kiến Trung Hoa với một bên là toàn thể dân tộc Việt, đông đảo nhất là các tầng lớp bình dân, các nô tỳ và cả một bộ phận địa chủ, quý tộc người Việt và người Việt gốc Hán. Đây là quan hệ bao trùm, chi phối xã hội người Việt thời Bắc thuộc.

c, Chuyển biến về văn hoá
- Hạt nhân của văn hóa Việt thời Bắc thuộc một nền văn hóa bản địa vững chắc, kết tinh trong đó bản lĩnh, cá tính, lối sống và truyền thống của người Việt cổ với ý thức hệ cốt lõi là ý thức độc lập, tự chủ do thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc xây dựng nên. 
- Các hệ tư tưởng, tôn giáo mới được du nhập vào dưới thời Bắc thuộc.
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	Câu hỏi cốt lõi 3: Các cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân 


	3. Các cuộc đấu tranh giành độc lập 

a. Các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu 

* Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng
- Bối cảnh.
- Diễn biến.
- Kết quả, ý nghĩa.
* Khởi nghĩa của Lý Bí:

- Bối cảnh.
- Diễn biến.
- Kết quả, ý nghĩa.
* Khởi nghĩa của Mai Thúc Loan:

- Bối cảnh.
- Diễn biến.
- Kết quả, Ý nghĩa.
b. Đặc điểm của các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc

- Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc bùng nổ từ mâu thuẫn dân tộc sâu sắc giữa toàn thể dân tộc Việt với chính quyền đô hộ ngoại bang. Tinh thần đó được hun đúc từ thời kỳ Hùng Vương - An Dương Vương, được thổi bùng lên mạnh mẽ dưới chế độ cai trị tàn bạo của các triều đại phong kiến phương Bắc. 
-  Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc có tính liên tục và tính quần chúng rộng rãi
- Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc có thành phần lãnh đạo chủ yếu là các quý tộc bản địa - quý tộc người Việt.

- Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc có lực lượng tham gia đông đảo, gồm chủ yếu là nông dân, dân phu, quý tộc, hào trưởng, nho sĩ, phụ nữ.

- Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc có phạm vi hoạt động khá rộng lớn, diễn ra trên địa bàn nhiều quận, huyện. - Trong các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc, nhiều cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi, lập được chính quyền tự chủ.

- Các cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc thể hiện tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm, ý chí tự chủ và tinh thần dân tộc của nhân dân Âu Lạc; cổ vũ nhân dân ta liên tiếp đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền thời Bắc thuộc; đặt nền tảng cho truyền thống đấu tranh bất khuất, anh dũng chống ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam.
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	Câu hỏi sau giờ lên lớp:

1. Đồng chí hãy phân tích những chính sách cai trị, xâm lược của phong kiến phương Bắc?

2. Đồng chí hãy phân tích nội dung chính của các cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Đại Việt thời kỳ chống Bắc thuộc?


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

IV. Bài 4

1. Tên bài: Thời kỳ nhà nước phong kiến độc lập.

2. Số tiết lên lớp: 05 tiết.

3. Mục tiêu:
- Kiến thức: Khái quát lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam; mô hình Nhà nước quân chủ Đại Việt; các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm tiêu biểu và các vấn đề liên quan đến lịch sử chống ngoại xâm thời trung đại.

- Kỹ năng: Kỹ năng đánh giá sự kiện: sự chuyển giao giữa các triều đại, tích cực và hạn chế của mô hình Nhà nước quân chủ, thắng lợi và thất bại của các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm thời trung đại. Kĩ năng khái quát, sâu chuỗi sự kiện để giải quyết vấn đề: nhiệm vụ, chức năng của các chính quyền Nhà nước quân chủ, quá trình phong kiến hóa qua các triều đại quân chủ Đại Việt... Kĩ năng khai thác tư liệu về các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm.

- Thái độ: Thái độ khách quan, khoa học trong đánh giá sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử thời phong kiến.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Kiến thức: Khái quát lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam; mô hình Nhà nước quân chủ Đại Việt; các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm tiêu biểu và các vấn đề liên quan đến lịch sử chống ngoại xâm thời trung đại.
	Phân tích được những đặc điểm lịch sử cơ bản về các triều đại phong kiến Việt Nam; mô hình Nhà nước quân chủ Đại Việt; các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm tiêu biểu và các vấn đề liên quan đến lịch sử chống ngoại xâm thời trung đại.
	Một trong các hình thức:

- Thi viết

- Thi vấn đáp 

- Viết bài thu hoạch

	- Kỹ năng: Kỹ năng đánh giá sự kiện: sự chuyển giao giữa các triều đại, tích cực và hạn chế của mô hình Nhà nước quân chủ, thắng lợi và thất bại của các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm thời trung đại. Kĩ năng khái quát, sâu chuỗi sự kiện để giải quyết vấn đề: nhiệm vụ, chức năng của các chính quyền Nhà nước quân chủ, quá trình phong kiến hóa qua các triều đại quân chủ Đại Việt... Kĩ năng khai thác tư liệu về các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm.
	
	

	- Thái độ: Thái độ khách quan, khoa học trong đánh giá sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử thời phong kiến.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc:

1. Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên), Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2000.
5.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Trương Hữu Quýnh (chủ biên), Đại cương lịch sử Việt Nam, tập I, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998.
2. Đinh Xuân Lâm (chủ biên), Đại cương lịch sử Việt Nam, tập II, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2009.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước

và sau giờ lên lớp
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	Câu hỏi trước giờ lên lớp:

1. Đồng chí hãy phân tích khái quát về các triều đại phong kiến Việt Nam?

	2
	Câu hỏi cốt lõi 1: Khái quát về các triều đại phong kiến Việt Nam?


	1. Khái quát về các triều đại phong kiến Việt Nam 

a, Những bước phát triển của tinh thần tự chủ (thế kỷ X)

- Sau hơn 1000 năm Bắc thuộc, cuộc đấu tranh chống ách đô hộ của các triều đại phong kiến Trung Quốc để giành độc lập của nhân dân ta đã đi tới thắng lợi hoàn toàn. 
- Phong kiến phương Bắc không dễ từ bỏ âm mưu thôn tính với vùng đất phương Nam. Chúng dùng mọi thủ đoạn mua chuộc, đe dọa, đem quân xâm lược nước ta hòng khôi phục và củng cố sự đô hộ của chúng. 
- Truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân được hun đúc trong hơn 10 thế kỷ đấu tranh giải phóng dân tộc thể hiện ở chiến công hiển hách của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng năm 938 đánh tan quân Nam Hán. 
b. Nhà Lý (1009 - 1225)

Năm 1009, được sự hậu thuẫn của giới Phật giáo, Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý. Ông dời đô về Đại La, đổi tên thành Thăng Long (1010) mở đầu thời kỳ Đại Việt rực rỡ trong lịch sử dân tộc. Công cuộc xây dựng đất nước về nông nghiệp, đặc biệt là văn hóa, giáo dục, sự nghiệp đánh Tống, bảo vệ Tổ quốc là những trang sử huy hoàng của buổi đầu Đại Việt.

c. Nhà Trần (1226 - 1400)
Năm 1226, Lý Chiêu Hoàng - vị vua cuối cùng của nhà Lý - nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nhà Trần được xác lập, tiếp tục phát triển mọi mặt trong sự nghiệp xây dựng đất nước về kinh tế, văn hóa, giáo dục, pháp luật. Lịch sử nhà Trần đặc biệt lẫy lừng với 3 lần đánh thắng quân Mông - Nguyên trong thế kỷ XIII (1258, 1285, 1287).

d. Nhà Hồ (1400 - 1407)

Cuối thời Trần, Hồ Quý Ly thao túng quyền bính, từng bước tiến hành cuộc cải cách về nhiều mặt, để lại bài học cho việc canh tân đất nước. Năm 1400, Hồ Quý Ly lên ngôi, lập ra nhà Hồ. Nhà Hồ tồn tại ngắn ngủi (1400 - 1407) vì thất bại trước cuộc xâm lược của quân Minh.

Sau thất bại của nhà Hồ, đất nước ta rơi vào ách đô hộ của phong kiến phương Bắc. Quân Minh coi người Việt như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược. Nhân dân ta căm giận đến xương tủy. Nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổ ra, trong đó đáng kể nhất là cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo, đã đánh bại chính quyền đô hộ của nhà Minh, giành lại nền độc lập.

e. Nhà Lê sơ (1428 - 1527)

Sau khi lập đổ chính quyền đô hộ của nhà Minh, Lê Lợi - thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa vũ trang chống xâm lược - xưng Hoàng Đế, lên ngôi vua, lập ra nhà Lê (Hậu Lê). Nhà Hậu Lê phát triển qua hai giai đoạn: Lê sơ (1428-1527) và Lê mạt (1533-1789). Trong đó, giai đoạn Lê sơ đã đưa chế độ phong kiến Đại Việt phát triển đến đỉnh cao, đặc biệt dưới thời vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497). Các mặt kinh tế (chính sách quân điền, lộc điền, đồn điền, …), chính trị (cải cách hành chính, xây dựn mô hình tập quyền quan liêu), văn hóa (Nho giáo phát triển mạnh mẽ), giáo dục (mở nhiều khoa thi, tuyển chọn được nhiều người tài, hoàn thiện quy chế thi cử…), luật pháp (luật Hồng Đức), … của đất nước đều có những bước tiến lớn. Năm 1527, nhà Lê sơ mất vào tay thế lực Mạc Đăng Dung. Mạc Đăng Dung lên ngôi vua, lập ra nhà Mạc.

f. Thời kỳ nội chiến phân liệt (1527 - 1789): nhà Mạc, nhà Lê mạt, chúa Nguyễn 

Thời kỳ này, đất nước trải qua cơn hỗn loạn. Nhiều thế lực phong kiến cùng tồn tại.

 g. Nhà Tây Sơn (1778 - 1802)

Nhà Tây Sơn gồm hai lực lượng: Triều đại Thái Đức (Nguyễn Nhạc) và triều đại Quang Trung (Nguyễn Huệ). Năm 1788, triều đại Quang Trung được thành lập, có những cải cách đất nước về nông nghiệp, giáo dục. Sau khi Quang Trung qua đời (1792), nhà Tây Sơn lục đục, suy yếu. Lực lượng con cháu các chúa Nguyễn do Nguyễn Ánh đứng đầu đã tiêu diệt nhà Tây Sơn.
h. Nhà Nguyễn (1802 - 1945)

Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế, lập ra nhà Nguyễn. Nhà Nguyễn đã thực hiện việc thống nhất đất nước mà Tây Sơn đã đặt cơ sở, mở mang xây dựng nước nhà, ban hành nhiều chính sách về ruộng đất (lập địa bạ, cải cách ở Bình Định, tích cực khai hoang lập Doanh điền, đồn điền, …), độc tôn Nho giáo, ban hành pháp luật (Hoàng Việt luật lệ). Tuy nhiên, chế độ phong kiến thời Nguyễn đã bước vào giai đoạn suy yếu, khủng hoảng. Các cuộc khởi nghĩa nông dân liên tiếp nổ ra trong cả nước. Trong bối cảnh đó, năm 1858, thực dân Pháp thực hiện âm mưu xâm lược nước ta. 
	Câu hỏi trong giờ lên lớp (giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng)
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	Câu hỏi cốt lõi 2: Mô hình Nhà nước phong kiến Đại Việt?


	2. Mô hình Nhà nước phong kiến 

- Trong gần 9 thế kỷ (939 - 1858), trải qua nhiều triều đại, tổ chức bộ máy Nhà nước ở Việt Nam là tổ chức của nhà nước phong kiến theo chính thể quân chủ. 
a, Đứng đầu Nhà nước quân chủ Đại Việt là vua (Hoàng đế).

- Địa vị: Chế độ phong kiến Đại Việt chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của quan niệm Nho giáo, vua được coi là Thiên tử (con trời). Vua chỉ đứng dưới trời, còn đứng trên muôn người. Trong nước, quan lại là bầy tôi của vua, nhân dân là thần dân của vua. Nước là của vua.

- Quyền lực: Trong chế độ phong kiến Đại Việt, vua có quyền lực tuyệt đối. Quyền lực đó bao gồm Vương quyền, Thần quyền, Quyền lực kinh tế và các đặc quyền khác.

b, Hệ thống quan lại

Trong chính thể quân chủ phong kiến Đại Việt, yếu tố giữ vị trí quan trọng là đội ngũ quan lại, bề tôi của vua.

c, Pháp luật

Trong chính thể quân chủ phong kiến Việt Nam, do ảnh hưởng của Nho giáo, lễ nghi và luật pháp là yếu tố cơ bản, là yếu tố kết dính các yếu tố của nền quân chủ (bao gồm quan hệ vua-tôi, quan-dân), cơ cấu bộ máy nhà nước là yếu tố điều chỉnh các quan hệ xã hội, tạo nên trật tự quan liêu, trật tự đẳng cấp, trật tự gia trưởng… Lễ nghi thường được luật hóa trong luật pháp thành văn hoặc không thành văn.
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	Câu hỏi cốt lõi 3: Các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân Đại Việt?

	3. Các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm

a. Các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm tiêu biểu

* Kháng chiến chống Tống thời nhà Lý (1075 - 1077)
 - Diễn biến.

- Kết quả.

* Ba lần kháng chiến chống Mông - Nguyên thời nhà Trần

- Diễn biến.

- Kết quả.

* Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)
- Diễn biến.

- Kết quả.

* Kháng chiến chống Xiêm và chống Thanh của phong trào Tây Sơn
- Diễn biến.

- Kết quả.

b, Nghệ thuật quân sự trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm

- Về tư tưởng chỉ đạo tác chiến.
 - Nghệ thuật chiến tranh nhân dân, thực hiện toàn dân đánh giặc.
- Nghệ thuật kết hợp đấu tranh giữa các mặt trận.
- Về nghệ thuật tổ chức và thực hành các trận đánh lớn.
c, Nguyên nhân thắng lợi của các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm thời phong kiến

- Nguyên nhân cơ bản nhất là chính sách đoàn kết nội bộ của các triều đại phong kiến Việt Nam, của toàn dân tộc Việt Nam. - Trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, Đại Việt luôn có đội ngũ tướng lĩnh xuất sắc. 
- Sự sáng suốt trong chiến thuật ở các cuộc kháng chiến góp phần đưa đến thắng lợi của các triều đại phong kiến Việt Nam trước kẻ thù hung bạo và hùng mạnh. Đặc điểm nổi bật trong tác chiến là tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu; đánh úp, mai phục, tiêu hao,…
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	Câu hỏi sau giờ lên lớp:

1. Đồng chí hãy phân tích diễn biến các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm tiêu biểu của nhân dân Đại Việt?

2. Đồng chí hãy phân tích nghệ thuật quân sự trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân Đại Việt?


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

V. Bài 5
1. Tên bài: Phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

2. Số tiết lên lớp: 05 tiết.

3. Mục tiêu: Cung cấp cho học viên:
- Kiến thức: kiến thức cơ bản về phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Phong trào chống Pháp theo khuynh hướng phong kiến; Phong trào chống Pháp theo khuynh hướng tư sản; Phong trào chống Pháp theo khuynh hướng  vô sản.

- Kỹ năng: Kĩ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử; Kỹ năng so sánh và lựa chọn con đường yêu nước đúng đắn cho dân tộc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
- Thái độ: Có thái độ đánh giá khách quan, khoa học về những sự kiện lịch sử. Có ý thức xây dựng tình đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai nhà nước.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Kiến thức: Phân tích được phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Phong trào chống Pháp theo khuynh hướng phong kiến; Phong trào chống Pháp theo khuynh hướng tư sản; Phong trào chống Pháp theo khuynh hướng  vô sản.
	Phân tích được phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Phong trào chống Pháp theo khuynh hướng phong kiến; Phong trào chống Pháp theo khuynh hướng tư sản; Phong trào chống Pháp theo khuynh hướng  vô sản.
	Một trong các hình thức:

- Thi viết

- Thi vấn đáp 

- Viết bài thu hoạch

	- Kỹ năng: Có kĩ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử; Kỹ năng so sánh và lựa chọn con đường yêu nước đúng đắn cho dân tộc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
	
	

	- Thái độ: Có thái độ đánh giá khách quan, khoa học về những sự kiện lịch sử. Có ý thức xây dựng tình đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai nhà nước.

	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc:

1. Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên), Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2000.
5.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Trương Hữu Quýnh (chủ biên), Đại cương lịch sử Việt Nam, tập I, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998.
2. Đinh Xuân Lâm (chủ biên), Đại cương lịch sử Việt Nam, tập II, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2009.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước

và sau giờ lên lớp

	1
	
	
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:
1. Đồng chí hãy phân tích bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX?

	2
	Câu hỏi cốt lõi 1: Quá trình xâm lược của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884)


	1. Quá trình xâm lược của thực dân Pháp (1858 – 1884)

1.1. Tình hình Việt Nam trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp

- Về chính trị: Chế độ quân chủ chuyên chế -> lạc hậu, lỗi thời, bảo thủ.

- Về kinh tế

- Về xã hội

- Về quân sự: nhiều binh chủng nhưng trang bị lạc hậu, huấn luyện ít, trình độ tác chiến còn hạn chế, không có chỗ dựa trong nhân dân.

- Về ngoại giao

=> chính sách đối nội, đối ngoại của triều Nguyễn làm cho nền kinh tế ngày càng khủng hoảng, suy yếu, mâu thuẫn giữa nhân dân nhất là nông dân với giai cấp địa chủ quan lại ngày càng gay gắt, đời sống nông dân cùng cực, sức đề kháng của dân tộc giảm sút khi thực dân Pháp chuẩn bị xâm lược Việt Nam.
1.2. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858-1884) 

- Âm mưu xâm lược nước ta của thực dân Pháp

- Mặt trận Đà Nẵng.
- Mặt trận Gia Định.
- Cuộc kháng chiến ở ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ.
- Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất (1873-1874).
- Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai (1882-1883).
- Thực dân Pháp tấn công Thuận An, triều đình Huế đầu hàng hoàn toàn quân xâm lược.
	Câu hỏi trong giờ lên lớp (giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng)

	3
	Câu hỏi cốt lõi 2: Phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
	2. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến

2.1. Phong trào Cần Vương (1885-1896)

- Diễn biễn.
- Kết quả.

2.2. Khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913)

- Diễn biễn.

- Kết quả.

3.  Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản

- Xu hướng bạo động của Phan Bội Châu.
- Xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh.
- Một số vấn đề về biện pháp cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản

4. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản (1919-1930)

- Hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc (1911 - 1930).
- Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (1925-1929).
- Phong trào công nhân.
	


	4
	
	
	Câu hỏi sau giờ lên lớp:

1. Đồng chí hãy phân tích phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX?


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

VI. Bài 6

1. Tên bài: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1930-1975)
2. Số tiết lên lớp: 05 tiết.

3. Mục tiêu: Cung cấp cho học viên:
- Kiến thức: Quá trình ra đời, ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1930-1975).

- Kỹ năng: Kĩ năng phân tích, đánh giá, so sánh, tổng hợp và nhận thức được ý nghĩa của chủ trương, các sự kiện lịch sử. Kĩ năng lập luận, thuyết trình, thảo luận nhóm, sử dụng tư liệu lịch sử.

- Thái độ: Có thái độ đánh giá khách quan, khoa học về những sự kiện lịch sử. Có ý thức xây dựng tình đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai nhà nước.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Kiến thức: Nắm được quá trình ra đời, ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1930-1975).
	Phân tích được ra đời, ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1930-1975).


	Một trong các hình thức:

- Thi viết

- Thi vấn đáp 

- Viết bài thu hoạch

	- Kỹ năng: Có kĩ năng phân tích, đánh giá, so sánh, tổng hợp và nhận thức được ý nghĩa của chủ trương, các sự kiện lịch sử. Kĩ năng lập luận, thuyết trình, thảo luận nhóm, sử dụng tư liệu lịch sử.
	
	

	- Thái độ: Có thái độ đánh giá khách quan, khoa học về những sự kiện lịch sử.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị), Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021.
5.2. Tài liệu tham khảo:

1. Học viện Chính trị khu vực I - PGS, TS Đoàn Minh Huấn - TS Nguyễn Thị Thanh Huyền (Đồng chủ biên): Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2018. 
2. Học viện Chính trị khu vực I - Khoa Lịch sử Đảng: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Lý luận chính trị, H, 2016. 

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước

và sau giờ lên lớp

	1
	
	
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:

1. Đồng chí hãy phân tích bối cảnh lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?

	2
	Câu hỏi cốt lõi 1: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

	1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

a. Sự ra đời của các tổ chức cộng sản 

* Hoàn cảnh

* Quá trình ra đời

- Ngày 17/6/1929, đại biểu các tổ chức cơ sở cộng sản ở Bắc kỳ họp đại hội thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, thông qua Tuyên ngôn, Điều lệ, ra báo “Búa liềm” làm cơ quan ngôn luận. Cử ra Ban chấp hành trung ương của Đảng.

- Tháng 8/1929, các cán bộ lãnh đạo tiên tiến hoạt động ở Trung quốc và Nam Kì quyết định thành lập An Nam Cộng sản đảng, ra báo Đỏ làm cơ quan ngôn luận.

- Trước ảnh hưởng của Đông Dương cộng sản đảng và An Nam cộng sản đảng, tháng 9/1929 những thành viên tiên tiến trong Tân Việt Cách mạng đảng tuyên bố thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn, xây dựng nhiều chi bộ ở Trung Kì, Bắc Kỳ và cả Nam Kỳ.

* Ý nghĩa

- Sự ra đời ba tổ chức cộng sản là một xu thế khách quan của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, khẳng định hệ tư tưởng vô sản chiếm ưu thế trong phong trào dân tộc ở Việt Nam.

- Các tổ chức cộng sản đều tích cực lãnh đạo quần chúng đấu tranh, thúc đẩy phong trào yêu nước phát triển.

- Sự ra đời của các tổ chức cộng sản là sự chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

b. Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng

* Hội nghị thành lập Đảng

- Hoàn cảnh

- Nội dung Hội nghị

- Ý nghĩa của Hội nghị: Hội nghị mang tầm vóc như một đại hội thành lập Đảng. 

* Cương lĩnh chính trị đầu tiên của  Đảng

- Hoàn cảnh: 

+ Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đó là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 

+ Khái niệm “Cương lĩnh”:  Cương lĩnh là văn kiện cơ bản xác định mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa của một Đảng, một tổ chức chính trị hoặc một phong trào trong một thời kì tương đối dài. 

- Nội dung:

+ Phương hướng chiến lược cách mạng Việt Nam là: “Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội chủ nghĩa”.  

+ Nhiệm vụ cách mạng: đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và phản cách mạng làm cho nước Việt Nam được độc lập tự do; lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông; tịch thu ruộng đất của đế quốc và phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, tiến hành cách mạng ruộng đất.

+ Lực lượng cách mạng: Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức. Đối với phú nông, trung tiểu địa chủ và tư sản phải lợi dụng hoặc trung lập.

+ Lãnh đạo cách mạng: Đảng cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp vô sản.

+ Quan hệ với cách mạng thế giới: Liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới.

- Nhận xét: 

+ Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là một cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.  Độc lập và tự do là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này.

+ Tính đúng đắn sáng tạo của Cương lĩnh được thể hiện: Đề cao nhiệm vụ chống đế quốc, giải phóng dân tộc. Tập hợp mọi lực lượng có mâu thuẫn với thực dân Pháp

c. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp của nhân dân Việt Nam. Là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử trên con đường đấu tranh trong mấy thập kỷ đầu tk XX. 

- Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin: Đảng ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu tk XX.

- Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Việt Nam. Từ đây, cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam được đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Sự ra đời của Đảng và cương lĩnh chính trị đúng đắn đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng về lãnh đạo cách mạng.

- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng.

- Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có ý nghĩa quyết định cho những bước phát triển tiếp theo của lịch sử dân tộc Việt Nam. Đó là nhân tố hàng đầu đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
	Câu hỏi trong giờ lên lớp (giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng)

	3
	Câu hỏi cốt lõi 2: Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng (1930-1975)
	2. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền 1930-1945

a. Phong trào cách mạng 1930-1931

* Nguyên nhân

* Chủ trương đấu tranh

 => Nhận xét

- Tích cực: Luận cương chính trị xác định đúng đắn những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam phù hợp với Cương lĩnh đầu tiên của Đảng như về đường lối chiến lược, nhiệm vụ chiến lược, lực lượng nòng cốt, phương pháp cách mạng, vai trò lãnh đạo của Đảng trong đó đặc biệt là phương pháp cách mạng.

- Hạn chế:

+ Nhiệm vụ: Chưa nêu được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương, không dương cao được ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất.

+ Lực lượng: Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tiểu tư sản, khả năng chống đế quốc và phong kiến của tư sản dân tộc, khả năng lôi kéo bộ phận trung, tiểu địa chủ tham gia mặt trận dân tộc chống đế quốc và tay sai.

* Diễn biến phong trào CM 1930 - 1931

- Từ tháng 2 đến tháng 4/1930 nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân, tiêu biểu.

- Tháng 5/1930, trên phạm vi cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế lao động 1/5 do Đảng phát động phong trào trong cả nước.  
- Từ tháng 6 đến tháng 8/ 1930 nổ ra 121 cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân và các tầng lớp lao động khác trên phạm vi cả nước.

- Tháng 9/1930, phong trào đấu tranh dâng cao nhất là ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với các cuộc biểu tình của nông dân có sự hưởng ứng của công nhân. Tiêu biểu là cuộc biểu tình ngày 12/9/1930, của nông dân Hưng Nguyên (Nghệ An).

- Chính quyền thực dân bị tê liệt, tan rã ở nhiều nơi. Nhân dân đã đứng lên tự quản lý đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa... ở địa phương, làm chức năng của chính quyền, gọi là “Xô viết”. Xô viết trong tiếng Nga tức là ủy ban - là các tổ chức tự quản ra đời trong phong trào cách mạng 1905-1907 Nga.

-  Từ cuối năm 1930, thực dân Pháp tập trung lực lượng đàn áp, kết hợp sử dụng bạo lực với những thủ đoạn lừa bịp về chính trị. Phong trào cách mạng bị tổn thất nặng nề. Từ giữa năm 1931, phong trào cách mạng dần lắng xuống.

* Ý  nghĩa lịch sử của  phong trào 1930-1931

+ Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và quyền lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân. 
+ Hình thành khối liên minh công nông.
+ Phong trào cách mạng 1930-1931, được đánh giá cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Quốc tế cộng sản đã công nhận Đảng cs Đông Dương là một bộ phận độc lập, trực thuộc Quốc tế Cộng sản.
b. Phong trào dân chủ 1936 -1939

- Hoàn cảnh lịch sử.
- Chủ trương đấu tranh.
- Diễn biến.
 - Ý nghĩa lịch sử:

+ Là một phong trào quần chúng rộng lớn do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo, buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ.
+ Quần chúng được giác ngộ về chính trị, tham gia vào mặt trận dân tộc thống nhất và trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng.
+ Đội ngũ cán bộ, đảng viên được rèn luyện và trưởng thành.
c. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945

- Hoàn cảnh lịch sử.
- Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng.
- Quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền (tháng 5/1941 - tháng 3/1945).
- Cao trào kháng Nhật cứu nước 
- Cách mạng tháng Tám năm 1945

- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng Tám
3. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kháng chiến chống Pháp 1945-1954
a. Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng 1945 - 1946

* Hoàn cảnh lịch sử

* Chủ trương “kháng chiến kiến quốc” của Đảng

b. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 1946-1950

* Hoàn cảnh lịch sử

- Sau khi kí Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước, thực dân Pháp đẩy mạnh các hành động khiêu khích, chuẩn bị tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta: tiến công ta ở Hải Phòng, Lạng Sơn, gây ra vụ tàn sát ở phố Hàng Bún, Yên Ninh (Hà Nội).

+ Ngày 18/12/1946, quân Pháp gửi tối hậu thư đòi giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, để cho Pháp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở Hà Nội, nếu không chúng sẽ hành động vào sáng ngày 20/12/1946.

- Ngày 18, 19/12/1946, Ban Thường vụ TW Đảng họp tại Vạn Phúc - Hà Đông, quyết định phát động cả nước kháng chiến.

* Đường lối kháng chiến chống Pháp

- Thể hiện trong: Chỉ thị Toàn dân kháng chiến (12/12/1946), Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh (19/12/1946), tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Trường Chinh (tháng 9/1947). Những văn kiện này đã nêu rõ tính chất, mục đích, nội dung, phương châm của cuộc kháng chiến.

- Nội dung của đường lối kháng chiến: toàn dân, toàn diện, lâu dài, tự lực cánh sinh và tranh thủ ủng hộ quốc tế.

* Những thắng lợi trên mặt trận quân sự

- Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (19/12/1946 - giữa tháng 2/1947):

- Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 (7/10-19/12/1947)

- Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950

c. Tiến trình kháng chiến trong những năm 1951-1954

* Hoàn cảnh lịch sử

* Chủ trương đấu tranh của Đảng

- Tháng 2 /1951, Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương diễn ra ở xã Vinh Quang - Chiêm Hoá - Tuyên Quang khi cuộc kháng chiến chống Pháp đang có bước phát triển mới.

- Nội dung Đại hội

+ Thông qua Báo cáo chính trị của Hồ Chí Minh, tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của Đảng, khẳng định đường lối kháng chiến của Đảng.

+ Thông qua Báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam” của Tổng Bí thư Trường Chinh, nêu rõ nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam: Đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập hoàn toàn cho dân tộc, xóa bỏ tàn tích phong kiến,  thực hiện “người cày có ruộng”, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho CNXH.

+ Tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng riêng. Quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam.

+ Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới của Đảng, xuất bản báo Nhân Dân - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng. Bầu BCH Trung ương mới do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Trường Chinh làm Tổng Bí thư.

- Ý nghĩa Đại hội

+ Đại hội đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo của Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc kháng chiến. Đây là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”.

* Những thắng lợi trên mặt trận quân sự

- Cuộc tiến công chiến lược trong Đông - Xuân 1953-1954.
 => Thắng lợi trong Đông - Xuân 1953-1954 đã chuẩn bị về vật chất và tinh thần cho quân dân ta mở cuộc tiến công quyết định vào Điện Biên Phủ. Đồng thời, buộc địch phải phân tán lực lượng, kế hoạch Nava bước đầu phá sản.

- Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)

+ Kết quả, ý nghĩa: Cuộc tiến công chiến lược đông - xuân 1953 - 1954 và chiến dịch ĐBP toàn thắng. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp. Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao tại Hội nghị Giơnevơ.

* Hiệp định Giơnevơ

 - Ngày 21/7/1954, Hiệp định Giơnevơ (gồm các văn bản:Hiệp định đình chỉ chiến sự ở VN, Lào, CPC; Bản tuyên bố cuối cùng của Hội nghị) về kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình ở Đông Dương được kí kết

- Nội dung:

=> Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương là văn bản pháp lí quốc tế đầu tiên ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương, buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương, rút hết quân đội về nước.

* Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống Pháp

- Nguyên nhân thắng lợi
+ Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

+ Tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta, toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng, dũng cảm chiến đấu, cần cù lao động sản xuất.

+ Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước, mặt trận dân tộc thống nhất được củng cố, lực lượng vũ trang ba thứ quân được xây dựng (bộ đội chính quy, bộ đội địa phương, dân quân du kích), hậu phương vững chắc.

+ Tình đoàn kết chiến đấu của 3 nước Đông Dương trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung. Sự đồng tình ủng hộ của Trung Quốc, Liên Xô, của các nước dân chủ nhân dân và nhân loại tiến bộ.

- Ý nghĩa lịch sử 

+ Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, đồng thời chấm dứt ách thống trị của Pháp trong gần một thế kỷ trên đất nước ta.
+ Miền Bắc được giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN, tạo cơ sở để nhân dân ta giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

+ Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau ct2, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á, Phi, Mĩ la tinh.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975
a, Xây dựng miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ - Diệm ở miền Nam 1954-1960

* Miền Bắc 1954-1960: Sau hiệp định Giơ ne vơ, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, tiến lên  xây dựng chủ nghĩa xã hội với những nhiệm vụ: Cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh 1954-1957, cải tạo xã hội chủ nghĩa 1958-1960.

* Miền Nam 1954-1960

- Quá trình áp đặt chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở miền Nam

- Phong trào Đồng Khởi 1959-1960

b. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam 1961-1965

* Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội 1961-1965

- Đại hội III năm 1960: 

- Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1961-1965: 
* Miền Nam chiến đấu chống “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ (1961-1965)

- Từ cuối năm 1960, hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm bị thất bại, Mĩ chuyển sang thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965).
- Quân dân miền Nam kết hợp đấu tranh chính trị với đầu tranh vũ trang, nổi dậy tiến công địch trên ba vùng chiến lược (rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị), bằng ba mũi giáp công (chính trị, quân sự, binh vận).
- Trên mặt trận chống bình định: Phong trào nổi dậy chống và phá “ấp chiến lược” diễn ra quyết liệt với quyết tâm: Một tấc không đi, một ly không rời.
- Trên mặt trận chính trị: Phong trào đấu tranh chính trị ở các đô thị như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng có bước phát triển, nổi bật là phong trào đấu tranh của các tín đồ phật giáo, đội quân tóc dài.
- Thắng lợi trên mặt trận quân sự.
c, Xây dựng và chiến đấu bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam 1965-1968

- Miền Nam chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh cục bộ” 1965-1968

- Miền Bắc sản xuất, chiến đấu và chi viện cho miền Nam 1965-1968

d, Tiếp tục xây dựng và chiến đấu bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đánh bại chiến lược “ Việt Nam hóa chiến tranh” ở miền Nam 1969-1973

- Miền Nam chiến đấu chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh 1969-1973

- Miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại và làm tròn nghĩa vụ hậu phương 1969-1973

- Hiệp định Pari 
e, Giải phóng hoàn toàn miền Nam 1973-1975

* Hoàn cảnh: 
* Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 diễn ra qua ba chiến dịch

- Chiến dịch Tây Nguyên (từ ngày 4/3 đến ngày 24/3/1975)

- Chiến dịch giải phóng Huế và Đà Nẵng (từ ngày 21/3 đến ngày 29/3/1975)

- Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ ngày 26/4 đến ngày 30/4/1975):

+ 17h ngày 26/4, quân ta được lệnh nổ súng mở đầu chiến dịch.

+ 10h 45 phút ngày 30/4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập bắt toàn bộ Chính phủ Trung ương Sài Gòn, Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng.

+ 11h30 phút, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc lập - báo hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

f. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)

* Nguyên nhân thắng lợi

- Chủ quan
+ Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự độc lập, đúng đắn.

+ Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, đoàn kết nhất trí, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm vì sự nghiệp thống nhất nước nhà. 

+ Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở hai miền.

- Khách quan

+ Sự phối hợp chiến đấu, giúp đỡ nhau của ba nước Đông Dương.

+ Sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ trên thế giới, nhất là của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác; phong trào nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới phản đối cuộc đấu tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mỹ.

- Ý nghĩa lịch sử

+ Cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi đã kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mỹ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

+ Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

+ Mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc - kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.
+ Tác động mạnh đến tình hình nước Mỹ và thế giới, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
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	Câu hỏi sau giờ lên lớp:

1. Đồng chí hãy phân tích quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền 1930-1945?
2. Đồng chí hãy phân tích quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kháng chiến chống Pháp 1945-1954?

3. Đồng chí hãy phân tích quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ 1954-1975?


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

VII. Bài 7

1. Tên bài: Việt Nam trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1975 đến nay)

2. Số tiết lên lớp: 05 tiết.

3. Mục tiêu: Cung cấp cho học viên:
- Kiến thức: Bối cảnh lịch sử và những thay đổi trong đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng đất nước, tạo ra những bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển kinh tế - xã hội đất nước sau chiến tranh và thực hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1975 đến nay.

- Kỹ năng: Kĩ năng phân tích, đánh giá, so sánh, tổng hợp và nhận thức được ý nghĩa của chủ trương, các sự kiện lịch sử. Kĩ năng lập luận, thuyết trình, thảo luận nhóm, sử dụng tư liệu lịch sử.

- Thái độ: Có thái độ đánh giá khách quan, khoa học về những sự kiện lịch sử. Có ý thức xây dựng tình đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai nhà nước.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Kiến thức: Nắm được bối cảnh lịch sử và những thay đổi trong đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng đất nước, tạo ra những bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển kinh tế - xã hội đất nước sau chiến tranh và thực hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1975 đến nay.
	Nắm được bối cảnh lịch sử và những thay đổi trong đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng đất nước, tạo ra những bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển kinh tế - xã hội đất nước sau chiến tranh và thực hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1975 đến nay.
	Một trong các hình thức:

- Thi viết

- Thi vấn đáp 

- Viết bài thu hoạch

	- Kỹ năng: Có kĩ năng phân tích, đánh giá, so sánh, tổng hợp và nhận thức được ý nghĩa của chủ trương, các sự kiện lịch sử. Kĩ năng lập luận, thuyết trình, thảo luận nhóm, sử dụng tư liệu lịch sử.
	
	

	- Thái độ: Có thái độ đánh giá khách quan, khoa học về những sự kiện lịch sử.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị), Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021.
5.2. Tài liệu tham khảo:

1. Học viện Chính trị khu vực I - PGS, TS Đoàn Minh Huấn - TS Nguyễn Thị Thanh Huyền (Đồng chủ biên): Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2018. 
2. Học viện Chính trị khu vực I - Khoa Lịch sử Đảng: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Lý luận chính trị, H, 2016. 

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước

và sau giờ lên lớp

	1
	
	
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:

1. Đồng chí hãy phân tích bối cảnh lịch sử Việt Nam thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1975 đến nay?
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	Câu hỏi cốt lõi 1: Việt Nam bước đi đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-1986)

	I. VIỆT NAM BƯỚC ĐẦU ĐI LÊN CNXH (1975-1986)
1. Tình hình đất nước sau năm 1975

- Thuận lợi.
- Khó khăn

2. Ổn định tình hình các vùng mới giải phóng, bước đầu khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành khôi phục kinh tế

- Về mặt xã hội, chính quyền cách mạng đã có chính sách đúng đắn đối với những người đã từng tham gia trong bộ máy chính quyền, quân đội của chế độ Sài gòn để họ yên tâm xây dựng cuộc sống mới; đồng thời kiên quyết trừng trị những phần tử chống đối, những chủ tư sản đầu cơ tích trữ lũng đoạn thị trường gây tác động xấu đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

- Về kinh tế, chính quyền cách mạng đã có những biện pháp khuyến khích sản xuất phát triển. 
3. Xây dựng đời sống văn hoá mới, chăm lo sức khoẻ cho nhân dân

- Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế ở miền Bắc do được nhà nước chú trọng đầu tư, bao cấp nên rất phát triển. Sau năm 1975, với đà phát triển đó, lĩnh vực hoạt động này tiếp tục được đẩy mạnh. 
- Ở miền Nam, ngay sau ngày giải phóng, đài phát thanh, vô tuyến truyền hình, báo chí được kịp thời sử dụng vào công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động cho nhiệm vụ chính trị mới. 
- Về y tế, thời kỳ 1954-1975, ở Việt Nam hình thành 3 hệ thống y tế: hệ thống y tế  ở miền Bắc với mục tiêu cơ bản là phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chi viện cho miền Nam đấu tranh thống nhất đất nước. Hệ thống y tế ở vùng giải phóng miền Nam, một phần hình thành tại chỗ, một phần được chi viện từ miền Bắc với sự kết hợp quân dân y tại chỗ. Hệ thống y tế của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, chủ yếu tập trung ở các thành phố là chủ yếu. 
4. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước

- Sau Đại thắng Mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất về mặt lãnh thổ nhưng ở mỗi miền lại có một bộ máy tổ chức nhà nước khác nhau. 
- Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá III họp vào tháng 9-1975 đã đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước, trước hết là về nhà nước. Hội nghị xác định cần phải gấp rút chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức cho việc Tổng tuyển cử trong phạm vi cả nước.  

- Ngày 25-4-1976, nhân dân khắp hai miền Bắc - Nam nô nức tham gia tổng tuyển cử bầu Quốc hội. Đây là lần thứ hai cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trên phạm vi cả nước, hơn 23 triệu cử tri (98,8% tổng số cử tri) đi bầu và đã bầu ra 492 đại biểu. 
- Thành công của việc thống nhất nước nhà về mặt nhà nước đã đáp ứng nguyện vọng của quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu tất yếu khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam, tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, tập trung cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thống nhất, mở ra khả năng to lớn để phát triển quan hệ với các nước trên thế giới. 

II. XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC TRONG NHỮNG NĂM 1976-1985

1. Thực hiện kế hoạch 5 năm 1976-1980

- Trên cơ sở xác định đường lối chung, đường lối xây dựng kinh tế, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã quyết định phương hướng nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm l976-1980:

- Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, bước đầu hình thành cơ cấu kinh tế công nông nghiệp trên qui mô cả nước.

- Cải thiện một bước đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

2. Thực hiện Kế hoạch 5 năm (1981-1985)

- Bước vào kế hoạch 5 năm 1981-1985, cách mạng Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quốc tế hết sức phức tạp. 
- Tháng 3-1982, Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V. Trong khi khẳng định Việt Nam tiếp tục thực hiện đường lối chung và đường lối xây dựng kinh tế do Đại hội IV của Đảng đã đề ra thì Đại hội V cũng xác định từng chặng đường đi cho cách mạng Việt Nam. Trong đó, chặng đường trước mắt bao gồm những năm của thập niên 80 với những mục tiêu kinh tế - xã hội tổng quát.
3. Đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, củng cố an ninh quốc phòng

- Hòa bình lập lại chưa được bao lâu thì dân tộc Việt Nam lại phải đương đầu với những thử thách mới. Đó là sự phản bội của tập đoàn Pôn Pốt ở Campuchia. Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, chính quyền Campuchia Dân chủ do Pôn Pốt cầm đầu đã thực hiện chính sách diệt chủng đối với đồng bào Campuchia đồng thời tiến hành những hành động phiêu lưu quân sự chống Việt Nam.

- Cũng trong thời gian này, quan hệ giữa Trung Quốc với Việt Nam đã rạn nứt. ngày 17-2-1979, 60 vạn quân Trung Quốc đã tiến công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới dài 1.400 km của sáu tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. 

Trước tình hình đó, quân và dân Việt Nam, trực tiếp là quân dân 6 tỉnh biên giới phía Bắc đã đứng lên chiến đấu ngoan cường để bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của mình. Dư luận trong nước và thế giới phản đối mạnh mẽ hành động đó của Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc buộc phải tuyên bố rút quân khỏi Việt Nam, bắt đầu  từ ngày 5-3-1979 đến ngày 18-3-1979.

- Với thắng lợi của hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam đã bảo vệ được chủ quyền dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, tạo điều kiện để tiếp tục sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội trên phạm vi cả nước. 
	Câu hỏi trong giờ lên lớp (giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng)
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	Câu hỏi cốt lõi 2: Việt Nam trên con đường đổi mới vì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến nay)
	III. VIỆT NAM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÌ MỤC TIÊU XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1. Việt Nam bước đầu đổi mới (1986-1991)
Việc triển khai đường lối đổi mới toàn diện của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh trong nước và quốc tế chứa đựng nhiều yếu tố, có thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn:

- Tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp:

+ Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tạo ra điều kiện phát triển nhanh nền kinh tế ở nhiều nước.

+ Diễn biến nghiêm trọng nhất là công cuộc cải tổ, cải cách ở Liên Xô và Đông Âu đang đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa.

+ Chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ đặt ra mục tiêu giành "chiến thắng không cần chiến tranh", xoá bỏ chủ nghĩa xã hội.

+ Những quan điểm sai trái về "dân chủ và công khai", đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập cũng tác động xấu vào tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam.

- Trong nước, tình hình kinh tế - xã hội rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng: hàng hoá khan hiếm, nhiều nơi xảy ra nạn đói, lạm phát phi mã. 

Ngay sau Đại hội lần thứ VI, các Hội nghị Trung ương của Đảng đã tập trung tìm cách tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ hai (4-1987) chuyên bàn những vấn đề cấp bách về phân phối lưu thông; Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (7-1987) chủ trương đổi mới cơ chế quản lý kinh tế theo hướng chuyển sang hạch toán và kinh doanh XHCN; Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 (12-1987) bàn phương hướng, nhiệm vụ trong 3 năm (1988-1990). 

Trong nửa đầu năm 1988, tình hình đất nước càng gặp những khó khăn gay gắt: Chỉ thị 100 trong nông nghiệp bộc lộ nhiều hạn chế, lương thực thiếu trầm trọng, nạn đói cục bộ xảy ra ở nhiều nơi; sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp giảm sút do thiếu nguyên liệu và nhiên liệu; tình hình an ninh quốc phòng cũng có nhiều diễn biến phức tạp.

Để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, ngày 5-4-1988, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 10-NQ/TW về tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp. Nghị quyết đề ra nội dung đổi mới cơ bản quan hệ sản xuất trong nông nghiệp trên cả ba phương diện: sở hữu, quản lý và phân phối. Với Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị và việc áp dụng cơ chế mới trong nông nghiệp, nước ta từ thiếu đói triền miên, năm 1989 đã xuất khẩu lương thực. 

Về ngoại giao: Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị (5-1988) đã nêu lên những quan điểm và phương hướng đổi mới quan hệ đối ngoại, nhất là tích cực chủ động cải thiện quan hệ với Trung Quốc, các nước ASEAN. Ta thoả thuận với Chính phủ Campuchia từng bước rút quân tình nguyện Việt Nam về nước, tham gia tích cực, góp phần vào sự thành công của Hội nghị quốc tế không chính thức tại Giacácta, giải quyết hoà bình vấn đề Campuchia. Tháng 1-1989, cuộc họp cấp Thứ trưởng Ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Bắc Kinh đã bắt đầu quá trình đàm phán để đi đến bình thường hoá quan hệ giữa hai nước.

* Hội nghị Trung ương lần thứ sáu của Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VI) tháng 3-1989: 

Hội nghị đề ra 5 nguyên tắc cơ bản bảo đảm giữ vững định hướng XHCN:

- Đi lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu của Việt Nam. Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa… mà là xây dựng những quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội với những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp.

- Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.

- Đổi mới nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng.

- Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong bối cảnh mới.

Những quan điểm có tính định hướng như: điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo hướng tập trung thực hiện các mục tiêu của ba chương trình kinh tế; khai thác mọi nguồn vốn đầu tư và đổi mới cơ chế đầu tư: thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần với nhiều quan điểm mới.

Kiên trì đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trước sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô. Từ ngày 12 đến ngày 27-3-1990, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khoá VI) đã họp và thông qua hai nghị quyết: Nghị quyết 08A về tình hình các nước xã hội chủ nghĩa, sự phá hoại của chủ nghĩa đế quốc và nhiệm vụ cấp bách của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ rõ nguyên nhân sâu sa của sự sụp đổ đó; Nghị quyết 08B đề cập vấn đề quan hệ giữa Đảng với quần chúng.
Chính phủ Việt Nam xác định kiên trì đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 9 khoá VI (8-1990), lần thứ 10 (11-1990) và lần thứ 11 (1-1991) đã tập trung bàn các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị. 

2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam (6-1991) 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam được tiến hành vào thời điểm đường lối đổi mới do Đại hội VI đề ra đã biến thành phong trào cách mạng của quần chúng, tạo nên sự chuyển biến rõ rệt trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, lòng tin của nhân dân với sự nghiệp đổi mới tăng lên, tình hình chính trị ổn định tuy vẫn còn những nguy cơ tiềm ẩn. Đất nước vẫn chưa ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội. Trong khi đó, tình hình quốc tế diễn biến rất phức tạp, nổi bật là cuộc khủng hoảng ở Liên Xô đã lên đến đỉnh cao, tác động xấu đến cách mạng nước ta. Mỹ và các thế lực thù địch vẫn tiếp tục bao vây, cấm vận đối với Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc ngày 17-6-1991, chủ trương: Về kinh tế, kết hợp tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội; chính sách kinh tế nhiều thành phần là chủ trương chiến lược, nhất quán, lâu dài; về cơ chế quản lý kinh tế, kiên quyết xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu, chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, phát huy tiềm năng của các thành phần kinh tế. Về chính trị, đồng thời với đổi mới kinh tế tất yếu phải đổi mới hệ thống chính trị. Đổi mới hệ thống chính trị không phải là thay đổi chế độ chính trị, mà làm cho hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đảng lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.

Đại hội đã thông qua` Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh đã tổng kết tiến trình cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và đưa ra quan niệm về xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta phấn đấu xây dựng. Đó là xã hội có những đặc trưng cơ bản:

- Do nhân dân lao động làm chủ.

- Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu.

- Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân.

- Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới.

Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Cương lĩnh xác định 7 phương hướng cơ bản: Xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, do Đảng Cộng sản lãnh đạo; phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá đất nước theo hướng hiện đại gắn với phát triển một nền nông nghiệp toàn diện; thiết lập từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa từ thấp đến cao với sự đa dạng về hình thức sở hữu;... làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chỉ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; kế thừa và phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của tất cả các dân tộc trong nước, tiếp thu những tinh hoa văn hoá nhân loại; thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc; xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở các luận điểm cơ bản của Cương lĩnh, Đại hội đã thông qua Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. Chiến lược xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2000 là: ra khỏi khủng hoảng, ổn định kinh tế - xã hội, phấn đấu vượt ra khỏi tình trạng một nước nghèo, kém phát triển, GDP tăng gấp đôi so với năm 1990. Cơ chế quản lý kinh tế là cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Tích cực tạo nguồn vốn trong nước đi đôi với tranh thủ hợp tác, thu hút vốn bên ngoài. Chiến lược cũng xác định rõ những chính sách xã hội như việc làm cho người lao động, kế hoạch hoá dân số, các chính sách về văn hoá, giáo dục, y tế,...

Những chủ trương và biện pháp của Đảng và Nhà nước đã đem lại những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt: Từ 1991 đến 1995, nhịp độ tăng bình quân GDP đạt 8,2%; sản xuất công nghiệp là 13,5%, sản xuất nông nghiệp là 4,5%, kim ngạch xuất khẩu 20%. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển đổi: tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP từ 22,6% năm 1990 lên 29,1% năm 1995, dịch vụ từ 38,6% lên 41,9%. Bắt đầu có tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế. Vốn đầu tư cơ bản toàn xã hội trong GDP từ 15,8% năm 1990 lên 27,4% năm 1995. Lạm phát từ 67,1% năm 1991 giảm xuống còn 12,7% năm 1995. Đời sống của nhân dân được cải thiện, mỗi năm hơn 1 triệu lao động có việc làm, trình độ dân trí và mức hưởng thụ văn hoá tăng, phong trào đền ơn đáp nghĩa và nhiều chính sách xã hội thực hiện có kết quả. Nền chính trị ổn đinh, quốc phòng, an ninh được giữ vững; thực hiện tốt một số đổi mới quan trọng về hệ thống chính trị; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy; quan hệ đối ngoại đã phá thế bị bao vây, cấm vận. Thành tựu to lớn có ý nghĩa hàng đầu là đã khắc phục được cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội.

Về tồn tại và những vấn đề mới nảy sinh: Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII đã họp từ ngày 20 đến ngày 25-1-1994 tại Hà Nội đã chỉ rõ nguy cơ đối với cách mạng nước ta, không thể xem nhẹ: 1) nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; 2) nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa; 3) nguy cơ về nạn tham nhũng và tệ quan liêu; 4) nguy cơ "diễn biến hoà bình". Bân cạnh đó, nền kinh tế mang tính chất nông nghiệp lạc hậu. Công nghiệp nhỏ bé, đầu tư cho khoa học kỹ thuật thấp. Công nghệ, thiết bị lạc hậu; kinh tế quốc doanh chưa làm tốt vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể chậm đổi mới; kinh tế tư nhân làm trái pháp luật còn nhiều. Hiệu lực quản lý nhà nước còn thấp. Văn hoá, giáo dục, y tế còn nhiều vấn đề bức xúc chưa được giải quyết.
3. Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1996-2026)

a. Từng bước đưa đất nước chuyển vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1996-2001) 

Đại hội VIII đã khẳng định: "Công cuộc đổi mới trong 10 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. Nhiệm vụ do Đại hội VII đề ra cho 5 năm 1991-1995 đã được hoàn thành về cơ bản.

Nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc.

Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hoá đã cơ bản hoàn thành cho phép chuyển sang thời kỳ mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"(.

Đại hội VIII xác định mục tiêu, nhiệm vụ của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta đến năm 2020: "Mục tiêu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá là xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh"2

Quan điểm để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá là: giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở rộng hợp tác quốc tế, dựa vào nguồn lực trong nước là chính đi đôi với tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài; công nghiệp hoá, hiện đại hoá là sự nghiệp của toàn dân, của các thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước là chủ đạo; phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản để phát triển bền vững; khoa học và công nghệ là động lực của công nghiệp hoá, hiện đại hoá; lấy hiệu quả kinh tế là tiêu chuẩn cơ bản để xác định phương hướng phát triển; kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Sau Đại hội VIII, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, tác động không thuận đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của Việt Nam (đặc biệt là tác động của khủng hoảng tài chính - tiền tệ). Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII (12-1996) đề ra nhiều chủ trương đổi mới mạnh mẽ về giáo dục và khoa học công nghệ. 

Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII (6-1997) ra Nghị quyết về Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch vững mạnh"; thông qua Nghị quyết về Chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá…, 

Từ kinh nghiệm đối phó với những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu Á, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII (12-1997) nhấn mạnh: "Nâng cao ý chí tự lực tự cường, giữ vững bản sắc dân tộc trong tiến trình hội nhập quốc tế". Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII (7-1998) đã ra Nghị quyết "Về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", trong đó khẳng định các quan điểm chỉ đạo cơ bản về xây dựng nền văn hoá mới Việt Nam. Hội nghị đã bầu đồng chí Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư của Đảng.

Với những định hướng đổi mới đó, thành tựu kinh tế - xã hội của Đảng và nhân dân Việt Nam trong 5 năm (1996-2000), Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng: 

- Kinh tế tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng bình quân hằng năm 7%. Nông nghiệp phát triển liên tục, đặc biệt là sản xuất lương thực. Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm tăng 13,5%. Kết cấu hạ tầng được xây dựng mới và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Các lĩnh vực dịch vụ, xuất khẩu và nhập khẩu đều phát triển. Năm 2000 đã chặn được đà giảm sút mức tăng trưởng kinh tế, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. 

- Văn hoá, xã hội có những tiến bộ; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Giáo dục và đào tạo phát triển về quy mô và cơ sở vật chất. Trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên. Nước ta đã đạt chuẩn quốc gia về xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Các chính sách xã hội được thực hiện tốt. Phong trào xoá đói, giảm nghèo có nhiều kết quả nổi bật, được dư luận thế giới đánh giá cao. 

- Tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định; quốc phòng và an ninh được tăng cường. Việc kết hợp quốc phòng và an ninh với phát triển kinh tế và công tác đối ngoại có tiến bộ. 

- Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng, hội nhập kinh tế quốc tế được tiến hành chủ động và đạt nhiều kết quả tốt. 

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng được chú trọng; hệ thống chính trị được củng cố. Nhà nước tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện, nền hành chính được cải cách một bước. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Quyền làm chủ của nhân dân, trước hết là ở cơ sở trên các lĩnh vực được phát huy. 

Bên cạnh những thành tựu trên, quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII cũng bộc lộ những yếu kém, khuyết điểm: Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. Một số vấn đề văn hoá - xã hội bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết. Cơ chế, chính sách không đồng bộ và chưa tạo được động lực mạnh để phát triển. Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng. 

b. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (2001-2026) 
Từ ngày 19-4-2001 đến 22-4-2001, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam được tiến hành tại Hà Nội. Đại hội chủ trương:

+ Xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất quá độ. 

+ Mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

+ Xác định nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp trong giai ®o¹n hiÖn nay

 ở Việt Nam theo quan điểm mới. 

+ Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo.

+ Đường lối kinh tế của Đảng là đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa 

Đại hội IX đã hoạch định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010 với mục tiêu tổng quát là: Đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Đại hội IX đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2001-2005 với mục tiêu tổng quát là: tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; nâng cao rõ rệt hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; mở rộng kinh tế đối ngoại; tạo chuyển biến mạnh mẽ giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát huy nhân tố con người; tạo nhiều việc làm, cơ bản xoá đói, giảm số hộ nghèo, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; tiếp tục tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, hình thành một bước quan trọng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia. 

Đại hội đã thông qua toàn văn Điều lệ Đảng bổ sung, sửa đổi. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư. 

Sau Đại hội, Chính phủ Việt Nam có nhiều hội nghị tiếp tục định hướng và triển khai công cuộc đổi mới đất nước. Có thể kể đến một số Hội nghị tiêu biểu như sau:

- Hội nghị Trung ương lần thứ ba (8-2001) ra Nghị quyết Về đổi mới, sắp xếp, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nư​ớc. 

- Hội nghị Trung ương lần thứ tư (11-2001) đã ra Kết luận về nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Hội nghị Trung ​ương lần thứ năm (2-2002) ra 5 nghị quyết quan trọng: Về phát triển kinh tế tập thể; về phát triển kinh tế tư nhân; về đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới; về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. 

- Nghị quyết “Về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010” xác định nội dung của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn trên cả ba mặt: lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

- Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (7-2002) ra Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ hai (khoá VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ đến năm 2005 và đến năm 2020. 

- Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khoá IX còn ra Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ ba (khoá VII), Nghị quyết Trung ương lần thứ ba và Nghị quyết Trung ương lần thứ bảy khoá VIII về công tác tổ chức và cán bộ. 

- Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (11-2002) ra các nghị quyết: về ph¸t huy sức mạnh đoàn kết dân tộc; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo và nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

- Hội nghị Trung ương lần thứ tám (7-2003) ra Nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong tình hình mới. 

- Hội nghị Trung ​ương lần thứ chín (1-2004) tổng kết nửa nhiệm kỳ khoá IX, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn góp phần hoàn thiện đường lối của Đảng, làm cơ sở cho công tác chính trị tư tưởng trong Đảng. 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam được tiến hành tại thủ đô Hà Nội từ ngày 18 đến ngày 25-4-2006 với chủ đề Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Đại hội khẳng định tiếp tục thực hiện các đặc trưng của chủ nghĩa xã hội do Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991) đề ra và bổ sung thêm hai đặc trưng: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Đại hội X xác định các phương hướng, giải pháp lớn:

+ Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

+ Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức. 

+ Đổi mới toàn diện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

+ Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển. 

+ Phát triển văn hoá, nền tảng tinh thần của xã hội. Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ hơn với phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường quốc phòng và an ninh. Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

+ Mở rộng kinh tế đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. 

+ Phát huy dân chủ, xác định các hình thức tổ chức và có cơ chế để nhân dân thực hiện quyền dân chủ trên các lĩnh vực; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tích cực phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí. 

+ Đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 

Quán triệt chủ trương của Đại hội X và các Hội nghị Trung ương khóa X, toàn Đảng, toàn dân đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong 5 năm (2006-2010), nền kinh tế đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, các ngành đều có bước phát triển, quy mô nền kinh tế tăng lên; đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, vị thế, uy tín quốc tế của nước ta được nâng cao; việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân có nhiều tiến bộ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường; việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên; công tác xây dựng, chính đốn Đảng được tăng cường và đạt một số kết quả tích cực...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam (1-2011) đã tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010 và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội đã khẳng định những giá trị đúng đắn và sáng tạo mang tầm chiến lược về những đặc trưng, phương hướng tổng quát xây dựng chủ nghĩa xã hội được Đảng định hướng tại Đại hội VII (1991) và bổ sung tại Đại hội X (2006). 
Đại hội đã bổ sung, phát triển Cương lĩnh trên một số nội dung chủ yếu sau:

- Về phương hướng cụ thể: Để đạt được những mục tiêu tổng quát nêu trên, Đại hội XI chỉ rõ trong thời gian tới nước ta cần tập trung thực hiện những phương hướng sau:

Một là, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Hai là, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ba là, xây dựng nền văn hóa hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Bốn là, đảm bảo vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội.

Năm là, thực hiện đường lối đổi ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Sáu là, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất.

Bảy là, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tám là, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

Đại hội XI đã thông qua Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 với các mục tiêu và các bước đột phá chiến lược.
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	Câu hỏi sau giờ lên lớp:

1. Đồng chí hãy phân tích những thành tựu của Việt Nam trong xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1975 đến năm 1986?
2. Đồng chí hãy phân tích những thành tựu của Việt Nam trong xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1986 đến nay?


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

                                                                                                                    Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2026
	                                                                                                                   
	                          TRƯỞNG KHOA

  TS Nguyễn Thị Thanh Huyền


2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.67-68, 80.






